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TỔNG CỘNG: 33 CÔNG TRÌNH, ĐỒ ÁN, ĐỀ ÁN 56.984,713 14.120,000 14.620,000 14.620,000 0,000

A Đồ án, đề án tăng vốn: 03 đồ án, đề án 1.310,000 70,000 70,000 500,000 430,000

1
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 

Bắc Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu 
Phòng QLĐT 250,000 10,000 10,000 100,000 90,000

2

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu

Công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, thành phố 

Vũng Tàu

Phòng QLĐT 60,000 10,000 10,000 300,000 290,000

Tên cũ: Điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 

1/2000 Khu Công 

viên văn hóa - đô thị 

mới Bàu Trũng, 

phường Nguyễn An 

Ninh, thành phố 

Vũng Tàu

3

Công khai các đồ án quy hoạch phân khu được duyệt 

bằng hình thức trưng bày các pano ngoài thực địa và trụ 

sở các khu phố

Phòng QLĐT 1.000,000 50,000 50,000 100,000 50,000

B Đồ án, đề án giảm vốn: 13 đồ án, đề án 32.430,867 7.600,000 7.600,000 3.826,000 -3.774,000

1
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Bãi Trước thành 

phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 1.130,000 500,000 500,000 300,000 -200,000

2
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên hồ Rạch Bà, 

thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 1.900,000 1.200,000 1.200,000 400,000 -800,000

3
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Phước 

Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 4.200,000 2.000,000 2.000,000 1.050,000 -950,000

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỒ ÁN, ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐỢT 1 NĂM 2024

 NGUỒN VỐN: NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU   

(Kèm theo Quyết định số 4229/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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4

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái 

định cư 10 ha trong khu 58 ha, Phường 10, thành phố 

Vũng Tàu

Phòng QLĐT 370,690 150,000 150,000 66,000 -84,000

Tên cũ: Điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 khu 

tái định cư 10 ha 

trong khu 58 ha

5

Cắm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 

Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu được 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định 

số 3081/QĐ-UBND ngày 06/10/2021

Phòng QLĐT 3.977,807 300,000 300,000 250,000 -50,000

6

Cắm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 

Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu 

được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết 

định số 1613/QĐ-UBND ngày 01/6/2022

Phòng QLĐT 2.174,602 300,000 300,000 250,000 -50,000

7

Cắm mốc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bắc 

Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu được 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định 

số 2768/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

Phòng QLĐT 3.871,827 300,000 300,000 250,000 -50,000

8
Cắm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 

Đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 3.964,579 300,000 300,000 250,000 -50,000

9
Cắm mốc giới Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 Khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 1.221,144 300,000 300,000 250,000 -50,000

10

Cắm mốc giới Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 Khu công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, 

thành phố Vũng Tàu

Phòng QLĐT 992,609 300,000 300,000 250,000 -50,000

11
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đường 3 tháng 2, 

thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 2.227,609 800,000 800,000 500,000 -300,000

12
Thiết kế dựng Phim 3D đồ án quy hoạch chung thành phố 

Vũng Tàu năm 2035
Phòng QLĐT 0,000 50,000 50,000 10,000 -40,000
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13
Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về tài nguyên môi trường và 

quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu
Phòng TN&MT 6.400,000 1.100,000 1.100,000 0,000 -1.100,000

C
Đồ án, đề án bổ sung để thực hiện trong năm 2024: 10 

đồ án, đề án
10.421,967 0,000 0,000 3.274,000 3.274,000

1
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 của thành phố Vũng Tàu
Phòng TN&MT 4.374,967 0,000 0,000 1.100,000 1.100,000

2
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Mũi Nghinh 

Phong, Phường 2, thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 765,000 0,000 0,000 450,000 450,000

3
Đề án phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh trên 

địa bàn thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 500,000 0,000 0,000 300,000 300,000

4
Quy hoạch chi tiết rút gọn Bệnh viện đa khoa tại Phường 

11, thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 433,000 0,000 0,000 250,000 250,000

5
Quy hoạch chi tiết rút gọn Khu thương mại, dịch vụ du 

lịch cao cấp phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 433,000 0,000 0,000 250,000 250,000

6
Quy hoạch chi tiết rút gọn Khu đất 2,81ha tại Phường 1, 

thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 433,000 0,000 0,000 250,000 250,000

7
Quy hoạch chi tiết rút gọn Khu đất tại đường Trần Phú, 

Phường 5, thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 433,000 0,000 0,000 250,000 250,000

8
Điều chỉnh cục bộ tuyến đường thuộc quy hoạch phân 

khu tỷ lệ 1/2000 núi Lớn - núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 400,000 0,000 0,000 300,000 300,000

9

Cắm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 

Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu được 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định 

số 604/QĐ-UBND ngày 07/3/2024

Phòng QLĐT 2.250,000 0,000 0,000 114,000 114,000

10

Cắm mốc Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục 

đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu được UBND 

thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 

9379/QĐ-UBND ngày 28/12/2023

Phòng QLĐT 400,000 0,000 0,000 10,000 10,000
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D
Công trình, đồ án, đề án điều chỉnh tên: 06 công trình, 

đồ án, đề án
12.562,879 6.450,000 6.950,000 6.950,000 0,000

1
Trang trí hoa viên Trưng Vương phục vụ Tết Nguyên Đán 

năm 2024

BQLDA Đầu 

tư xây dựng 

TPVT

6.105,930 3.700,000 4.000,000 4.000,000 0,000

Tên cũ: Trang trí khu 

vực Hoa viên Trưng 

Vương đón xuân 

năm 2024

2 Duy tu các tuyến đường địa bàn phường Rạch Dừa

BQLDA Đầu 

tư xây dựng 

TPVT

666,965 400,000 400,000 400,000 0,000

Tên cũ: Duy tu các 

tuyến đường địa bàn 

Rạch Dừa

3 Duy tu các tuyến đường địa bàn phường 4,8, Thắng Tam

BQLDA Đầu 

tư xây dựng 

TPVT

1.999,260 1.200,000 1.200,000 1.200,000 0,000

Tên cũ: Duy tu các 

tuyến đường địa bàn 

phường 2,4,8, Thắng 

Tam

4
Quét vôi bó vỉa hè, dải phân cách các tuyến đường phục 

vụ lễ, tết năm 2024

BQLDA Đầu 

tư xây dựng 

TPVT

778,310 0,000 200,000 200,000 0,000

Tên cũ: Quét vôi bó 

vỉa hè, dải phân cách 

các tuyến đường năm 

2024

5 Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT 1.747,571 600,000 600,000 600,000 0,000

Tên cũ: Quy chế 

quản lý kiến trúc 

thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

6
Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Khu đô thị Cù 

Lao Bến Đình, thành phố Vũng Tàu, giai đoạn đến 2035
Phòng QLĐT 1.264,843 550,000 550,000 550,000 0,000

Tên cũ: Hồ sơ đề 

xuất khu vực phát 

triển đô thị Khu đô 

thị Cù Lao Bến 

Đình, thành phố 

Vũng Tàu, giai đoạn 

đến năm 2035
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Đ
Công trình, đồ án, đề án bổ sung để thanh, quyết toán: 

01 công trình, đồ án, đề án
259,000 0,000 0,000 70,000 70,000

1

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất có diện 

tích khoảng 4.028m2 thuộc đồ án điều chỉnh cục bộ lô 

đất diện tích 1,65ha dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định 

cư phường 10, thành phố Vũng Tàu

Phòng QLĐT 259,000 0,000 0,000 70,000 70,000
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